
V-League 2006-2007 
 
Giải vô địch bóng đá Việt Nam 2006, có tên chính thức là Giải vô địch quốc gia Eurowindow 
2006 hay V-League Eurowindow 2006, với 13 câu lạc bộ tham dự diễn ra từ 15 tháng 1 đến 20 
tháng 8 năm 2006. 
 
Đây là lần đầu tiên, giải có 13 đội tham dự. Câu lạc bộ thứ 14 là câu lạc bộ bóng đá Đông Á mất 
quyền tham gia vì đã hối lộ trọng tài ở hạng nhất 2005 (Đông Á xếp thứ 3). Các đội bóng thi đấu 
vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Đội vô địch, thứ 2 và thứ 3 lần lượt được thưởng 700, 350 
và 150 triệu đồng. Đội xếp thứ 13 (cuối cùng) phải xuống giải hạng nhất. Đội xếp thứ 12 đá play-
off với đội xếp thứ 3 giải hạng nhất 2006. 
 

Lượt đi Trận Lượt về 

Ngày Sân Tỷ 
số Đội  Đội Tỷ 

số Sân Ngày 

Chi Lăng 1-0 Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia 
Lai 2-3 Pleiku 

29 
tháng 

4 
2006 

Lạch 
Tray 3-1 Hải Phòng - Gạch Đồng Tâm 

Long An 1-2 Long An 

Hàng 
Đẫy 2-2 Hòa Phát Hà Nội - LG.HN.ACB 1-2 Hàng 

Đẫy 
Quy 

Nhơn 1-0 Bình Định - Khánh Hoà 3-3 Nha 
Trang 

Thiên 
Trường 0-1 Nam Định - Bình Dương 0-2 Gò Dậu 

15 
tháng 

1 
2006 

Mỹ Tho 0-0 Tiền Giang - Sông Lam Nghệ 
An 0-1 Vinh 

30 
tháng 

4 
2006 

Hàng 
Đẫy 0-0 Hòa Phát Hà Nội - Bình Định 3-1 Quy 

Nhơn 

Gò Dậu 0-0 Bình Dương - Cảng Sài Gòn 4-2 Thống 
Nhất 

Nha 
Trang 1-0 Khánh Hoà - Tiền Giang 2-0 Tiền 

Giang 

Chi Lăng 1-2 Đà Nẵng - Nam Định 0-0 Thiên 
Trường 

Long An 0-0 Gạch Đồng Tâm 
Long An - Sông Lam Nghệ 

An 2-0 Vinh 

18 
tháng 

1 
2006 

Pleiku 2-0 Hoàng Anh Gia 
Lai - Hải Phòng 1-0 Lạch 

Tray 

7 
tháng 

5 
2006 

Thống 
Nhất 1-4 Cảng Sài Gòn - Đà Nẵng 1-1 Chi Lăng 

Nha 
Trang 1-0 Khánh Hoà - Gạch Đồng Tâm 

Long An 1-3 Long An 

13 
tháng 

5 
2006 

Hàng 
Đẫy 0-0 LG.HN.ACB - Bình Định 1-4 Quy 

Nhơn 

Mỹ Tho 2-1 Tiền Giang - Hòa Phát Hà Nội 2-2 Hàng 
Đẫy 

Thiên 
Trường 1-1 Nam Định - Hải Phòng 1-0 Lạch 

Tray 

22 
tháng 

1 
2006 

Vinh 1-0 Sông Lam Nghệ 
An - Hoàng Anh Gia 

Lai 0-3 Pleiku 

14 
tháng 

5 
2006 

5 
tháng 

Hàng 
Đẫy 2-0 LG.HN.ACB - Bình Dương 1-3 Gò Dậu 21 

tháng 



Quy 
Nhơn 1-0 Bình Định - Tiền Giang 0-1 Tiền 

Giang 

Long An 1-1 Gạch Đồng Tâm 
Long An - Hòa Phát Hà Nội 5-2 Hàng 

Đẫy 
Lạch 
Tray 1-3 Hải Phòng - Cảng Sài Gòn 3-1 Thống 

Nhất 

Pleiku 1-1 Hoàng Anh Gia 
Lai - Khánh Hoà 0-3 Nha 

Trang 

2 
2006 

Vinh 1-1 Sông Lam Nghệ 
An - Nam Định 0-2 Thiên 

Trường 

5 
2006 

Mỹ Tho 1-0 Tiền Giang - LG.HN.ACB 1-2 Hàng 
Đẫy 

Chi Lăng 2-1 Đà Nẵng - Bình Dương 0-2 Gò Dậu 

Long An 0-0 Gạch Đồng Tâm 
Long An - Bình Định 1-3 Quy 

Nhơn 
Hàng 
Đẫy 2-1 Hòa Phát Hà Nội - Hoàng Anh Gia 

Lai 0-1 Pleiku 

Thống 
Nhất 2-1 Cảng Sài Gòn - Sông Lam Nghệ 

An 1-1 Vinh 

12 
tháng 

2 
2006 

Nha 
Trang 1-1 Khánh Hoà - Nam Định 0-1 Thiên 

Trường 

28 
tháng 

5 
2006 

Hàng 
Đẫy 1-0 LG.HN.ACB - Đà Nẵng 0-1 Chi Lăng 

Mỹ Tho 0-1 Tiền Giang - Gạch Đồng Tâm 
Long An 0-3 Long An 

Gò Dậu 2-3 Bình Dương - Hải Phòng 1-1 Lạch 
Tray 

Quy 
Nhơn 1-0 Bình Định - Hoàng Anh Gia 

Lai 1-1 Pleiku 

Thiên 
Trường 0-1 Nam Định - Hòa Phát Hà Nội 0-1 Hàng 

Đẫy 

19 
tháng 

2 
2006 

Thống 
Nhất 0-0 Cảng Sài Gòn - Khánh Hoà 2-0 Nha 

Trang 

4 
tháng 

6 
2006 

Long An 0-1 Gạch Đồng Tâm 
Long An - LG.HN.ACB 3-1 Hàng 

Đẫy 
Lạch 
Tray 2-2 Hải Phòng - Đà Nẵng 2-2 Chi Lăng 

Pleiku 0-0 Hoàng Anh Gia 
Lai - Tiền Giang 0-2 Mỹ Tho 

Vinh 2-1 Sông Lam Nghệ 
An - Bình Dương 0-0 Gò Dậu 

Thiên 
Trường 1-0 Nam Định - Bình Định 1-4 Quy 

Nhơn 

26 
tháng 

2 
2006 

Hàng 
Đẫy 4-3 Hòa Phát Hà Nội - Cảng Sài Gòn 0-2 Thống 

Nhất 

19 
tháng 

7 
2006 

3 
tháng 

3 
2006 

Pleiku 3-0 Hoàng Anh Gia 
Lai - Gạch Đồng Tâm 

Long An 
1-

0[1] Long An 

4 
tháng 

3 
2006 

Chi Lăng 1-1 Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ 
An 1-2 Vinh 

5 
tháng 

Hàng 
Đẫy 1-1 LG.HN.ACB - Hải Phòng 1-1 Lạch 

Tray 

23 
tháng 

7 
2006 



Mỹ Tho 1-2 Tiền Giang - Nam Định 0-0 Thiên 
Trường 

Nha 
Trang 0-1 Khánh Hoà - Bình Dương 0-1 Gò Dậu 

3 
2006 

Quy 
Nhơn 1-1 Bình Định - Cảng Sài Gòn 1-1 Thống 

Nhất 
Hàng 
Đẫy 1-1 LG.HN.ACB - Hoàng Anh Gia 

Lai 2-3 Pleiku 

Lạch 
Tray 0-0 Hải Phòng - Sông Lam Nghệ 

An 1-2 Vinh 

Long An 3-0 Gạch Đồng Tâm 
Long An - Nam Định 2-1 Thiên 

Trường 

Chi Lăng 2-1 Đà Nẵng - Khánh Hoà 0-2 Nha 
Trang 

Thống 
Nhất 1-0 Cảng Sài Gòn - Tiền Giang 1-1 Mỹ Tho 

12 
tháng 

3 
2006 

Gò Dậu 3-0 Bình Dương - Hòa Phát Hà Nội 0-1 Hàng 
Đẫy 

30 
tháng 

7 
2006 

Long An 4-3 Gạch Đồng Tâm 
Long An - Cảng Sài Gòn 1-2 Thống 

Nhất 
18 

tháng 
3 

2006 
Hàng 
Đẫy 1-2 Hòa Phát Hà Nội - Đà Nẵng 0-0 Chi Lăng 

Vinh 2-1 Sông Lam Nghệ 
An - LG.HN.ACB 3-0 Hàng 

Đẫy 
Thiên 

Trường 2-0 Nam Định - Hoàng Anh Gia 
Lai 0-1 Pleiku 

Nha 
Trang 3-1 Khánh Hoà - Hải Phòng 3-1 Lạch 

Tray 

19 
tháng 

3 
2006 

Gò Dậu 0-3 Bình Dương - Bình Định 1-0 Quy 
Nhơn 

3 
tháng 

8 
2006 

Hàng 
Đẫy 1-2 LG.HN.ACB - Nam Định 1-0 Thiên 

Trường 
Nha 

Trang 3-1 Khánh Hoà - Sông Lam Nghệ 
An 1-3 Vinh 

Pleiku 1-0 Hoàng Anh Gia 
Lai - Cảng Sài Gòn 0-0 Thống 

Nhất 
Lạch 
Tray 5-1 Hải Phòng - Hòa Phát Hà Nội 1-3 Hàng 

Đẫy 
Quy 

Nhơn 0-0 Bình Định - Đà Nẵng 1-3 Chi Lăng 

26 
tháng 

3 
2006 

Mỹ Tho 3-3 Tiền Giang - Bình Dương 0-2 Gò Dậu 

6 
tháng 

8 
2006 

Hàng 
Đẫy 1-0 LG.HN.ACB - Khánh Hoà 0-0 Nha 

Trang 
Thống 
Nhất 4-1 Cảng Sài Gòn - Nam Định 2-3 Thiên 

Trường 

Vinh 1-1 Sông Lam Nghệ 
An - Hòa Phát Hà Nội 3-1 Hàng 

Đẫy 
Lạch 
Tray 2-1 Hải Phòng - Bình Định 0-1 Quy 

Nhơn 

Long An 2-2 Gạch Đồng Tâm 
Long An - Bình Dương 2-1 Gò Dậu 

2 
tháng 

4 
2006 

Chi Lăng 2-0 Đà Nẵng - Tiền Giang 0-2 Mỹ Tho 

13 
tháng 

8 
2006 

8 
tháng 

4 

Chi Lăng 4-0 Đà Nẵng - Gạch Đồng Tâm 
Long An 

1-2 Long An 

20 
tháng 

8 



2006 
Thống 
Nhất 0-2 Cảng Sài Gòn - LG.HN.ACB 2-4 Hàng 

Đẫy 
Hàng 
Đẫy 0-1 Hòa Phát Hà Nội - Khánh Hoà 2-3 Nha 

Trang 
Quy 

Nhơn 3-0 Bình Định - Sông Lam Nghệ 
An 2-2 Vinh 

Gò Dậu 0-0 Bình Dương - Hoàng Anh Gia 
Lai 2-1 Pleiku 

9 
tháng 

4 
2006 

Mỹ Tho 1-1 Tiền Giang - Hải Phòng 0-0 Lạch 
Tray 

2006 

 
 

Xếp hạng chung cuộc 
TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 
1 Gạch Đồng Tâm Long An 24 12 4 8 38-32 40 
2 Bình Dương 24 11 6 7 33-25 39 
3 Bình Định 24 9 9 6 32-22 36 
4 Hoàng Anh Gia Lai 24 10 6 8 24-21 36 
5 Sông Lam Nghệ An 24 9 9 6 27-27 36 
6 Khatoco Khánh Hoà 24 10 5 9 30-25 35 
7 Đà Nẵng 24 9 7 8 32-27 34 
8 ACB-Hà Nội (1) 24 9 6 9 28-31 33 
9 Nam Định 24 9 5 10 22-28 32 

10 Cảng Sài Gòn 24 7 8 9 35-38 29 
11 Hòa Phát Hà Nội 24 7 6 11 30-41 27 
12 Hải Phòng 24 5 9 10 31-36 24 
13 Tiền Giang 24 5 8 11 17-26 23 

 
(1) Ở giai đoạn 1, Đội ACB-Hà Nội mang tên LG.HN.ACB 
 
Kết quả chung cuộc: 
Đội Vô địch: Gạch Đồng Tâm Long An  
Đội xuống hạng nhất: Tiền Giang  
Độ đá play-off với đội xếp thứ 3 giải hạng nhất: Hải Phòng  
Vua phá lưới: Elenildo De Jesus (9, Cảng Sài Gòn) – 18 bàn  
Cầu thủ xuất sắc nhất: Lê Công Vinh (9, Sông Lam Nghệ An)  
Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Huỳnh Ngọc San và Henrique Calisto (Gạch Đồng Tâm 
Long An)  
Giải phong cách: Khatoco Khánh Hòa  
Tổng hợp số liệu chuyên môn: 379 bàn thắng (trung bình 2,4 bàn/trận); 574 thẻ vàng (3,6 
thẻ/trận); 33 thẻ đỏ (0,2 thẻ/trận); tổng số khán giả - 1.006.500 người (6.452 người/trận)  
 

Đấu play-off 
(Giữa đội xếp thứ 12 giải chuyên nghiệp và đội xếp thứ 3 giải hạng nhất) 
 
 

Ngày Đội Kết quả Đội Địa điểm 

M. H. Hải Phòng 1–1 
3–4 (pen) Huda Huế 30 tháng 8, 

2006 Ghi bàn: Julien 35'  Ghi bàn: M.Barbieri 21' 

SVĐThiên Trường, Nam Định 
Trọng tài: Dương Mạnh Hùng 

 
 
>> Huda Huế giành quyền thi đấu tại V-League 2007 


